
Bảng tham chiếu pin và thời gian sạc

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

Phụ kiện đi kèm:

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179          Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

Đèn LEd đôi
với chức năng 
sáng trước & tắt sau

Móc treo Bộ móc treo (với dây đeo vai)
Mã phụ kiện: 197043-2 Mã số: 197941-0

Điều chỉnh 
nhiều tốc độ bằng
công tắc bóp

Động cơ không chổi than
gọn và nhẹ

Phụ kiện

Vỏ thân máy gọn nhờ động cơ không chổi than

Tay cầm kiểu công thái học phù hợp cho việc 
bắn ốc, siết bu lông

Cung cấp lực đẩy tối đa,
phần trên của tay cầm 

được thiết kế mở rộng, vừa vặn 
1 cách hoàn hảo với hình chữ U
được tạo ra bởi ngón cái và 
ngón trỏ của người dùng

Tay cầm mềm giữ cho tất cả 
các đầu ngón tay chống lại 

lực quay mạnh mẽ của mô-men 
xoắn ngay cả khi chỉ vận hành 
1 tay

B
B

A

A

Móc treo (Máy không kèm đầu tuýp)

Máy siết bu lông dùng pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ điện tử

Có đèn

Hộp đựng đồ

 (9.5 mm)DTW180
Khả năng siết ốc

Cốt
Tốc độ không tải
Tốc độ đập
Lưc siết tối đa
Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước

Trọng lượng

Ốc tiêu chuẩn: M8 - M16 
Ốc đàn hồi cao: M6 - M12 
9.5 mm 
Cứng/Mềm: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 v/p
Cứng/Mềm: 0 - 3,600 / 0 - 2,000 l/p
180 N·m 
9.0m/s²
89 dB(A)
100 dB(A)
với BL1815N / BL1820B: 
144x79x218 mm 
với BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 144x79x235 mm 
1.2 - 1.5 kg 

Cứng / Mềm
Lựa chọn lực búa:

55mm144mm

Tự động dừng máy khi tháo bu lông
Khi bu lông, đai ốc được nới lỏng vừa đủ,
máy sẽ tự động dừng lại sau 0.2 giây

Lựa chọn 2 tốc độ
bằng điện tử



Thân máy gọn và
trọng lượng nhẹ

   (9.5 mm)DTW180
Máy siết bu lông dùng pin

Satisfy Professional's Needs

Lực siết tối đa

180N·m 

Chức năng tự động dừng
khi tháo bu lông


